
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5
CĐCS:……………………………..
Số:      /QĐ-CĐCS

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……. tháng ……. năm 2023



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản 
của công đoàn cơ sở ………………………….
Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;  Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII;
Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ;
Căn cứ Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BCH CĐCS;
Căn cứ phiên họp ngày …… tháng …… năm ….. của CĐCS……, 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của của Công đoàn cơ sở …………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số …./QĐ-CĐCS (Quy chế số …./QC-CĐCS) ngày …. tháng …. năm.
Điều 3. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐCS, Ban Nữ công quần chúng, các tổ công đoàn, kế toán, thủ quỹ CĐCS và đoàn viên CĐCS ………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- LĐLĐ Quận 5 “để báo cáo”;

- Như Điều 3 “để thực hiện”;

- Lưu.
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QUY CHẾ
Thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn cơ sở

………………………………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-CĐCS ngày …. tháng …. năm ….)

CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn cơ sở ………………………
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Nữ công quần chúng, các tổ công đoàn, cán bộ, đoàn viên CĐCS …………………….

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS
Tài chính tại công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tài chính của CĐCS được hình thành từ các nguồn: kinh phí, đoàn phí, nguồn thu khác (nếu có). Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính CĐCS được sử dụng và thực tế hoạt động công đoàn, BCH CĐCS ban hành Quy chế thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn nội bộ để thực hiện.
CĐCS phải thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 
CHƯƠNG II:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn
1. Thu đoàn phí công đoàn:

Căn cứ tại Khoản a Điều 37 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 quy định “Đoàn phí Công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương” (ước Số tiền …../năm).

CĐCS trích nộp 40% đoàn phí công đoàn nộp về Liên đoàn Lao động Quận (ước số tiền ……/năm); được sử dụng 60% đoàn phí công đoàn giữ lại (ước số tiền ……/năm).
2. Thu kinh phí công đoàn:

Căn cứ Khoản 2, Điều 26, Luật Công đoàn năm 2012; Điều 5 Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng hai phần trăm (2%) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

CĐCS được sử dụng 75% kinh phí công đoàn do Liên đoàn Lao động Quận cấp. (Số tiền ……../năm).
3. Thu khác: căn cứ Khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào theo đúng quy định, bao gồm:
- Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi... của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) và một số hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước cho công đoàn cơ sở.

- Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu từ các hoạt động kinh tế, dịch vụ của công đoàn cơ sở…;

Điều 5. Nguồn tài chính CĐCS được sử dụng và phân bố cho các khoản mục chi:
Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng cho phù hợp. Tuy nhiên, không được vượt quá tỷ lệ phân bổ quy định tại quy chế này

CĐCS được sử dụng số kinh phí cấp trên cấp; số thu đoàn phí đơn vị được giữ lại và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau:

	Nguồn tài chính được sử dụng
	60% số thu đoàn phí công đoàn
	75% kinh phí công đoàn được cấp
	100% số thu khác

	Trong đó: phân bổ cho các khoản chi
	1. Phụ cấp cán bộ công đoàn: tối đa 45% (Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ)

2. Thăm hỏi đoàn viên: tối thiểu 40%

3. Chi khác: tối đa 15% (bao gồm chi phụ cấp Ủy viên UBKT, Trưởn Ban Nữ công quần chúng, Ủy viên Ban Nữ công quần chúng CĐCS).
	1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên, người lao động: tối thiểu 60%

2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động: tối đa 25%

3. Chi quản lý hành chính: tối đa 15% (bao gồm chi phụ cấp Kế toán, thủ quỹ CĐCS).
	CĐCS quyết định việc phân bổ khoản chi, mức chi, đối tượng bổ sung ngoài quy định tại Điều 6 

	
	Lưu ý: các nội dung chi tối đa mục (1), (3) nếu không chi hết được bổ sung cho nội dung chi mục (2)
	Lưu ý: các nội dung chi tối đa mục (2), (3) nếu không chi hết được bổ sung cho nội dung chi mục (1)
	


1. Phân bổ 60% ĐPCĐ được giữ lại cho các khoản, mục chi sau:

1.1 Chi phụ cấp cán bộ CĐCS tối đa 45% ĐPCĐ được giữ lại. Trong trường hợp thiếu, BCH CĐCS sẽ xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ CĐCS cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ theo Quyết định 5692/QĐ-TLĐ.
1.2. Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu 40% ĐPCĐ được giữ lại.

1.3. Chi khác (bao gồm chi phụ cấp Ủy viên UBKT, Trưởng Ban Nữ công quần chúng, Ủy viên Ban Nữ công quần chúng CĐCS) tối đa 15% ĐPCĐ được giữ lại.

2. Phân bổ 75% KPCĐ được cấp cho các khoản, mục chi sau:

2.1 Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và NLĐ tối thiểu 60% KPCĐ được cấp.

2.2 Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tối đa 25% KPCĐ được cấp.
2.3 Chi quản lý hành chính (bao gồm chi phụ cấp kế toán, thủ quỹ CĐCS) tối đa 15% KPCĐ được cấp.

3. Các nội dung chi có tỷ lệ tối đa (mục 1.1, 1.3, 2.2, 2.3) nếu chi không hết được chi bổ sung cho các nội dung chi có tỷ  lệ tối thiểu (mục 1.2, 2.1).
4. Thu khác: CĐCS được sử dụng 100% nguồn thu khác để chi bổ sung cho đối tượng ngoài các nội dung chi mục 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 mà CĐCS được phép bổ sung. Mức phân bổ, mức chi và đối tượng chi do BCH CĐCS xem xét quyết định, quy định rõ trong Quy chế. (Lưu ý: Nguồn thu khác không sử dụng để chi phụ cấp cán bộ CĐCS).
Điều 6. Chi từ nguồn 75% kinh phí công đoàn được cấp trên cấp:
1. Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động (tối thiểu 60%).

1.1. Chi hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động:

- Chi các hoạt động tư vấn hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác; thương lượng tập thể, ký kết, phổ biến và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động công đoàn (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động tư vấn cho người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động tư vấn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động khởi kiện, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động giúp công đoàn cơ sở tổ chức, lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

1.2. Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng (BCH CĐCS quy định cụ thể, chi tiết nội dung này).
1.3. Chi thăm hỏi, trợ cấp.

a) Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn (được sử dụng thêm tối thiểu 40% nguồn đoàn phí công đoàn giữ lại).

* Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn, cụ thể:
- Đoàn viên công đoàn:

+ Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: Tối đa: 200.000 đồng/người

+ Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): Tối đa: 300.000 đồng/người

- Người lao động chưa là Đoàn viên công đoàn: Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: Tối đa: 100.000 đồng/người

+ Nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện (kể cả trường hợp sinh con): Tối đa: 200.000 đồng/người

- Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của ĐVCĐ bệnh :

+ Điều trị tại nhà: Tối đa: 200.000 đồng/người 

+ Điều trị tại bệnh viện: Tối đa: 300.000 đồng/người 

- Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của NLĐ chưa phải là ĐVCĐ bệnh: 

+ Điều trị tại nhà: Tối đa: 100.000 đồng/người 

+ Điều trị tại bệnh viện: Tối đa: 200.000 đồng/người 

- Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con của ĐVCĐ: Tối đa: 500.000 đồng/trường hợp.

- Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con của NLĐ chưa phải là ĐVCĐ: Tối đa: 300.000 đồng/trường hợp
* Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ, tết…; ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28/7 (bao gồm: Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, và Tết dương lịch, Tết cổ truyền) được tặng quà mỗi đợt tối đa 200.000 đồng/người (căn cứ thanh toán là danh sách ký nhận hoặc hóa đơn tài chính theo đúng chế độ kế toán quy định).
- Chi chăm lo nhân ngày 8/3 và 20/10 cho đoàn viên nữ được tặng quà trị giá tối đa 200.000 đồng/người.
* Chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở:
- Chi chúc mừng ĐVCĐ kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà trị giá: Tối đa: 1.000.000 đồng/người.

- Chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn: Tối đa: 500.000 đồng/người.

- Chi tặng quà cho cán bộ nhân viên khi thôi không tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; chuyển công tác (tùy theo nguồn kinh phí, quá trình đóng góp, chức danh cụ thể sẻ có mức chi do BCH công đoàn quyết định)
b) Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, đóng góp của đoàn viên công đoàn để quyết định mức hỗ trợ phù hợp).

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

1.4. Chi động viên, khen thưởng

- Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận 5 và Quy chế khen thưởng của CĐCS (các tập thể, cá nhân đã được LĐLĐ Quận 5 hoặc Công đoàn cấp trên khen thưởng thì CĐCS không chi tiền khen thưởng, cụ thể:
+ Giấy khen tập thể: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là tập thể xuất sắc tiêu biểu của CĐCS. Mức chi khen thưởng tập thể 0,3 lần mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

+ Giấy khen cá nhân: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn viên theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là điển hình xuất sấc tiêu biểu của CĐCS. Mức chi khen thưởng cá nhân 0,15 lần mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
- Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác tối đa 100.000đồng/người.

- Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định cụ thể về đối tượng con đoàn viên, người lao động được khen thưởng:
+ Đối với cấp III: 

* Loại Giỏi: tối đa 400.000đ/cháu/năm

* Tiên tiến: tối đa 300.000đ /cháu/năm

 + Đối với cấp II: 

* Loại Giỏi: tối đa 300.000đ/cháu/năm

*Tiên tiến: tối đa 200.000đ/cháu/năm 

+ Đối với cấp I: 

* Loai Giỏi: tối đa 200.000đ/cháu/năm 

* Tiên tiến: tối đa 100.000đ/cháu/năm
- Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày 
Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận 5 và Quy chế khen thưởng của CĐCS. (CĐCS trong năm thu, nộp đạt và vượt chỉ tiêu đoàn phí công đoàn theo quyết toán được duyệt mới được chi khen thưởng; thu, nộp không đạt chỉ tiêu không được chi khen thưởng).
1.5. Chi đào tạo 

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức (Căn cứ Thông tư 40/2017/TT/BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị).
* Thù lao giảng viên, báo cáo viên: 

Giảng viên, báo cáo viên là CBCC công tác tại các cơ quan, đơn vị Trung ương và cấp tỉnh mức chi tối đa: 500.000 đồng/người/buổi.

+ Giảng viên, báo cáo viên là CBCC công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống mức chi tối đa: 300.000 đồng/ người/buổi.

* Chi hỗ trợ cho đại biểu dự đào tạo, tập huấn: Tối đa: 100.000 đồng/người/ngày

+ Nước uống: tối đa 30.000 đồng/ngày(2 buổi)/đại biểu

+ Các cơ quan công đoàn không chi hỗ trợ cho đại biểu trong thời gian trước và sau đào tạo, tập huấn.

+ Kinh phí tổ chức (bao gồm: tài liệu và các khoản chi hành chính (khẩu hiệu, hội trường…) chi theo thực tế phát sinh.
- Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (chi theo thực tế phát sinh)
- Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS nhưng chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn (căn cứ thanh toán là phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính của cơ quan tổ chức khóa học).
2. Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động (tối đa 25%)
2.1. Chi tuyên truyền, vận động. 

- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chi theo thực tế phát sinh trên tinh thần thiết thực và tiết kiệm).
- Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở (chi theo thực tế phát sinh trên tinh thần thiết thực và tiết kiệm).

2.2. Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; làm việc, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (như: tiền nước uống, tài liệu tuyên truyền, chi theo thực tế phát sinh).
- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn tối đa 200.000đ/lần/1 người.

- Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở (bao gồm: tiền nước uống, âm thanh, hội trường, khẩu hiệu, thẻ đoàn viên, danh sách ký nhận, chi theo thực tế nhưng phải có kế hoạch cụ thể  thông qua BCH CĐCS để quyết định mức chi).

- Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh (các nội dung được chi như kinh phí tổ chức tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm…chi theo thực tế nhưng phải có kế hoạch cụ thể  thông qua BCH CĐCS để quyết định mức chi).

- Các nội dung chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh công đoàn cấp trên đã chi thì công đoàn cấp dưới không thực hiện chi.

2.3. Chi tổ chức phong trào thi đua.

- Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
- Chi tổ chức gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên đề của công đoàn (tùy theo tính chất, quy mô và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi cho các nội dung của hội thi do BCH CĐCS quyết định).
- Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi (tùy theo tính chất, quy mô và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi cho các nội dung của hội thi do BCH CĐCS quyết định).
2.4. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

- Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi hỗ trợ cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức tối đa 100.000đồng/ngày/người.
- Chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức
2.5. Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).

- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo (tùy theo nguồn kinh phí của CĐCS sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, mức chi do BCH CĐCS quyết định)
- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12 (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà (tùy theo tính chất, quy mô, nội dung và nguồn kinh phí của CĐCS, mức chi do BCH CĐCS quyết định).
- Chi khen thưởng đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi hàng năm 100.000đồng/người.
2.6. Chi đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống, các hội nghị...theo quy định, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
3. Chi quản lý hành chính (tối đa 15%)
- Chi phụ cấp Kế toán, thủ quỹ công đoàn cơ sở, cụ thể:

Mức chi phụ cấp = hệ số x mức lương làm cơ sở tính.

	Chức danh
	Hệ số
	Mức lương làm cơ sở tính

	Kế toán
	
	- CĐCS khu vực HCSN nhà nước: mức lương làm cơ sở tính là mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước (hiện nay là 1.800.000đ)

- CĐCS khu vực ngoài nhà nước: mức lương làm cơ sở tính là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước (hiện nay là 4.680.000đ).

	Thủ quỹ
	
	


Lưu ý: hệ số phụ cấp kế toán, thủ quỹ CĐCS không cao hơn hệ số phụ cấp Phó Chủ tịch CĐCS.
- Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (bao gồm: nước uống; in tài liệu; chi theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tham dự mức chi, tối đa 100.000 đồng/người/ngày).

- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách, phí phát sinh tại ngân hàng nơi công đoàn cơ sở mở tài khoản giao dịch (theo nhu cầu thực tế của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, chi theo thực tế phát sinh).

- Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà… (theo nhu cầu thực tế của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, chi theo thực tế phát sinh).
Điều 7. Chi từ nguồn 60% đoàn phí công đoàn được giữ lại:
1. Chi phụ cấp cán bộ CĐCS (tối đa 45%):
Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, cụ thể:
CĐCS được sử dụng tối đa 45% số đoàn phí công đoàn được để lại tại CĐCS để chi phụ cấp trách nhiệm; mức chi do BCH CĐCS cân đối nguồn thu, phù hợp với mức chi phụ cấp của cơ quan chuyên môn đồng cấp (nếu có); tối đa không vượt quá mức chi tại quy định Quy chế này.
- Đối tượng: Chủ tịch CĐCS, Chủ tịch CĐCS thành viên (nếu có), Chủ tịch công đoàn bộ phận (nếu có), Phó Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm UBKT CĐCS, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, Ủy viên BCH.CĐCS thành viên (nếu có), Ủy viên BCH công đoàn bộ phận (nếu có), Tổ trưởng tổ công đoàn, tổ phó tổ công đoàn.
- Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương làm cơ sở tính). 
Đối với khu vực Nhà nước: Mức lương cơ sở hiện nay theo quy định là 1.800.000đ/tháng.
Đối với khu vực Ngoài nhà nước: Mức lương tối thiểu vùng theo quy định là 4.680.000đ/tháng.

- Thời gian chi phụ cấp có thể: theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

- Hệ số phụ cấp trách nhiệm Chủ tịch CĐCS được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề:
	Số lượng đoàn viên
	Hệ số mức phụ cấp CT.CĐCS

	
	Khu vực ngoài Nhà nước
	Khu vực Nhà nước

	Dưới 50
	0,1
	0,14

	Từ 50 đến dưới 200
	0,2
	0,28

	Từ 200 đến dưới 500
	0,3
	0,35

	Từ 500 đến dưới 1.000
	0,4
	0,45

	Từ 1.000 đến dưới 2.500
	0,5
	0,6

	Từ 2.500 đến dưới 5.000
	0,6
	0,8

	Từ 5.500 đến dưới 10.000
	0,7
	1,0


Các đối tượng còn lại (do BCH.CĐCS quy định) căn cứ nguồn chi gắn với trách nhiệm, đánh giá kết quả hoạt động:
	Số lượng đoàn viên
	Hệ số mức phụ cấp

	
	Phó Chủ tịch
	UV.BCH
	Tổ trường
	Tổ phó

	Dưới 50
	
	
	
	

	Từ 50 đến dưới 200
	
	
	
	

	Từ 200 đến dưới 500
	
	
	
	

	Từ 500 đến dưới 1.000
	
	
	
	

	Từ 1.000 đến dưới 2.500
	
	
	
	

	Từ 2.500 đến dưới 5.000
	
	
	
	

	Từ 5.500 đến dưới 10.000
	
	
	
	


2. Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn (tối thiểu 40%): quy định tại mục 1.1.3 nội dung chi (1) Chi từ nguồn 75% kinh phí công đoàn được cấp.  
3. Chi khác (tối đa 15%): Căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức chi cho phù hợp
- Chi phụ cấp Ủy viên UBKT, Trưởng ban Nữ công quần chúng và Ủy viên Ban Nữ công quần chúng, cụ thể:

Mức chi phụ cấp = hệ số x mức lương làm cơ sở tính.

	Chức danh
	Hệ số
	Mức lương làm cơ sở tính

	Ủy viên UBKT
	
	- CĐCS khu vực HCSN nhà nước: mức lương làm cơ sở tính là mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước (hiện nay là 1.800.000đ)

- CĐCS khu vực ngoài nhà nước: mức lương làm cơ sở tính là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước (hiện nay là 4.680.000đ).

	Trưởng Ban nữ công quần chúng
	
	

	Ủy viên Ban nữ công quần chúng
	
	


Lưu ý: hệ số phụ cấp Ủy viên UBKT, Trưởng ban Nữ công quần chúng và Ủy viên Ban Nữ công quần chúng CĐCS không cao hơn hệ số phụ cấp Phó Chủ tịch CĐCS.
- Chi phối hợp hoạt động với các Tổ chức Chính trị -  Xã hội khác…

- Chi cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều 8. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, phúc lợi, trợ cấp, hỗ trợ các ngày lễ của người lao động và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của người lao động là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do chủ doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp (không thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

3. Trách nhiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công đoàn của doanh nghiệp:

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp nhà nước do doanh nghiệp chi trả theo Khoản 5, Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012; Quy định của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

- Tiền lương trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài nhà nước thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm của chủ tịch công đoàn cơ sở nếu nguồn khác đã chi thì tài chính công đoàn không chi.

5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan.

Điều 9. Quản lý tài sản tại CĐCS

CĐCS thực hiện việc quản lý tài sản (nếu có) theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

CHƯƠNG III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 10. Quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công đoàn
1. Quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn (hiện nay là Hướng dẫn 42/HD-TLĐ) định kỳ 1 năm/ 2 lần.
3. Thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên công đoàn và người lao động tại đơn vị.
4. UBKT CĐCS (cán bộ phụ trách Kiểm tra CĐCS) có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS định kỳ 1 năm/ 2 lần.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cán bộ, đoàn viên CĐCS thực hiện tốt Quy chế này được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

2. Cán bộ, đoàn viên CĐCS có vi phạm trong việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản CĐCS tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Quy chế này được thông báo tới từng đoàn viên công đoàn để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Ban chấp hành CĐCS sẽ lấy ý kiến tập thể đoàn viên công đoàn và điều chỉnh cho phù hợp.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
MẪU
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